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1
PP230050

1356
G2.3

Hóa chất 

định lượng 

ALT/GPT

ALT/GPT 

330

*Thành phần:

R1: Tris Buffer (pH 7,5) 137,5 mmol/l; 

L-Alanine 709 mmol/l; LDH 

(microbial) ≥ 2000 U/l; 

R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 

85 mmol/l; NADH 1.05 mmol

*Bộ gồm: R1 44ml; R2 22ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO.

220001301/PC

BB-BYT

Erba 

Lachema  

S.R.O; Séc

Bộ 39 120.000 4.680.000

2
PP230050

1357
G2.4

Hóa chất 

định lượng 

AST/GOT

AST/GOT 
 330

*Thành phần: 

R1: Tris buffer (pH 7,8) 110 mmol/l; L-

aspartic acid 340 mmol/l; LDH ≥ 4000 

U/l; MDH ≥ 750 U/l

R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 

85 mmol/l; NADH 1,05 mmol/l

*Bộ gồm: R1 44ml; R2 22ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO.

220001301/PC

BB-BYT

Erba 

Lachema  

S.R.O; Séc

Bộ 39 120.000 4.680.000

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU
Gói thầu số 2: Mua hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro



3
PP230050

1360
G2.7

Hóa chất 

dùng xét 

nghiệm 

Calcium 

Arsenazo

CA 120 - 
10 x 12 

ML

* Thành phần: Arsenazo III 0,10 

mmol/l;

Phosphate buffer (pH 7,8 ± 0,1) 50 

mmol/l

*Lọ  12ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO.

220001301/PC

BB-BYT

Erba 

Lachema  

S.R.O; Séc

Lọ 20 49.500 990.000

4
PP230050

1364
G2.11

Hóa chất 

định lượng 

Creatinine

CREA 

275 
(CREATI
NINE)

* Thành phần: 

R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l.

R2: Picric Acid 26 mmol/l.  

* Bộ gồm R1 44 ml; R2 11 ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO.

220001301/PC

BB-BYT

Erba 

Lachema  

S.R.O; Séc

Bộ 50 80.400 4.020.000

5
PP230050

1366
G2.13

Hóa chất 

kiểm chứng 

mức bình 

thường 

(Normal)

Erba 

norm 
4x5ml

* Quy cách đóng gói: Lọ  5 ml.

Chất kiểm chuẩn mức bình thường

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO.

220001301/PC

BB-BYT

Erba 

Lachema  

S.R.O; Séc

Lọ 52 235.960 12.269.920

6
PP230050

1374
G2.21

Hóa chất 

định lượng 

Uric Acid

 UA440 

(URICACI
D)

* Thành phần: R1: Pipes Buffer (pH 

7,0) 50 mmol/l; DHBS 0,50 mmol/l; 

Uricase ≥0,32 kU/l; Peroxidase ≥1,0 

kU/l; 4-Aminoantipyrine 0,31 mmol.l.

* Lọ  44ml.

* Đạttiêu chuẩn chất lượng: ISO.

220001301/PC

BB-BYT

Erba 

Lachema  

S.R.O; Séc

Lọ 80 104.000 8.320.000

Giá trị 34.959.920

Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm hai mươi đồng./.

Tổng cộng: 06 khoản
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